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Abstract: The current problem for most countries is finding alternative 

resources to serve specific production sectors. In the context of the resource 

crisis, the circular economy is considered an essential solution to reduce 

waste, optimize resource use, and protect the environment, and is a model of 

sustainable development. This article clarifies the concept and principles of 

circular economy and synthesizes circular economy models from advanced 

countries, including successful strategies and policies, as well as challenges 

encountered. From there, it proposes recommendations and lessons for 

Vietnam in promoting the transition to a circular economy. The results of this 

study not only provide insights into the development of a circular economy in 

Vietnam but also contribute to building a more sustainable foundation for the 

national economy. 
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Tóm tắt: Vấn đề đặt ra hiện nay đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới là 

tìm ra những nguồn tài nguyên thay thế để phục vụ các ngành sản xuất đặc 

biệt, trong bối cảnh khủng hoảng tài nguyên, kinh tế tuần hoàn được xem như 

một giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu lãng phí, tối ưu hóa việc sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, và là một mô hình phát triển bền vững. Bài viết 

này làm rõ khái niệm và nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, tổng hợp các mô 

hình kinh tế tuần hoàn từ các quốc gia tiên tiến, bao gồm những chiến lược và 

chính sách thành công, cũng như những thách thức gặp phải. Từ đó, đưa ra 

các đề xuất và bài học cho Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

sang kinh tế tuần hoàn. Kết quả của nghiên cứu này không chỉ cung cấp cái 

nhìn sâu sắc về việc phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam mà còn đóng 

góp vào việc xây dựng một nền tảng bền vững hơn cho nền kinh tế quốc gia. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Kinh tế tuần hoàn; Phát triển bền vững.   

JEL; F15, F18, F64  

 

 

1. Giới thiệu 

Biến đổi khí hậu và sự suy giảm tài nguyên 

thiên nhiên đang tạo ra những thách thức đối với 

phát triển bền vững đối với quốc gia nói riêng và 

toàn cầu nói chung. Trước thực trạng này, kinh tế 

tuần hoàn (KTTH) (Circular Economy - CEC) đã 

được đề xuất như một mô hình kinh tế tiên tiến, 

nhằm hướng đến mục tiêu sử dụng các nguồn tài 

nguyên một cách có hiệu quả nhất, giảm lượng rác 

thải phát sinh và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. 

Khác với cách tiếp cận của nền kinh tế tuyến tính 

truyền thống dựa trên chu trình "khai thác, sản 

xuất, tiêu thụ và thải bỏ," kinh tế tuần hoàn hướng 

đến việc xây dựng các chu trình khép kín, nơi sản 

phẩm được sử dụng lại nhiều lần và nguyên liệu 

được tái chế một cách bền vững. 

Việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính 

sang KTTH đang trở thành một yêu cầu thiết yếu 

đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, vì 

những lý do sau: (i) Nhu cầu sử dụng tài nguyên 

không tái tạo ngày càng tăng, trong khi nguồn cung 

các tài nguyên này, đặc biệt là khoáng sản, đang 

dần cạn kiệt; (ii) Sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu 

thô nhập khẩu từ nước ngoài có thể dẫn đến 

những bất ổn chính trị trên phạm vi toàn cầu; (iii) 

Các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, chẳng 

hạn như lượng khí thải nhà kính, đặc biệt là CO2, 

ngày càng gia tăng, gây nên tình trạng thời tiết cực 

đoan và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác; (iv) Cơ 

hội thúc đẩy giá trị kinh tế mới trong các lĩnh vực 

như đổi mới sáng tạo, thiết kế sản phẩm, tái chế 

và nghiên cứu và phát triển sản phẩm sẽ mang lại 

lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng. Kinh tế 

tuần hoàn đã chứng minh khả năng tạo ra những 

https://jstt.vn/index.php/vn
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giá trị đáng kể trong nhiều lĩnh vực [1]. CEC đã 

mang lại những lợi ích đáng kể [2], như sau: 

- Về kinh tế, thực hiện CEC giúp doanh 

nghiệp tối ưu hóa chi phí năng lượng và nguyên 

liệu đầu vào, đồng thời làm gia tăng giá trị của 

chúng. Việc này không chỉ tận dụng hiệu quả các 

tài nguyên ngày càng khan hiếm, mà còn cắt giảm 

chi phí, đáp ứng các quy định về môi trường, thuế 

và bảo hiểm. Áp dụng CEC trong sản xuất hàng 

tiêu dùng nhanh có thể giúp giảm khoảng 700 tỷ 

USD chi phí nguyên vật liệu trên toàn cầu [3]. CEC 

giúp giảm thiểu lãng phí trong sản xuất, tăng hiệu 

quả quản lý rác thải và khí thải, đồng thời tạo cơ 

hội phát triển các thị trường mới cho nguồn tài 

nguyên có thể tái sử dụng sau khi tiêu thụ. Sản 

phẩm bền vững đang ngày càng được khách hàng 

ưa chuộng, trở thành động lực giúp doanh nghiệp 

thực hiện CEC thu hút khách hàng, mở rộng mạng 

lưới và gia tăng cơ hội đầu tư. Do đó, nếu thực 

hiện mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ đẩy mạnh tăng 

trưởng kinh tế [4]. Chẳng hạn, nếu châu Âu thực 

hiện CEC, GDP của khu vực này sẽ tăng thêm 11% 

vào năm 2030 so với mức tăng 4% hiện nay [5]. 

Nghiên cứu của Accenture cho thấy việc chuyển 

đổi sang các mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp 

GDP toàn cầu vào năm 2030 có thể tăng lên đến 

4,5 nghìn tỷ USD. 

 - Về khía cạnh môi trường, CEC góp phần 

quan trọng trong việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng 

nguồn tài nguyên tự nhiên không tái tạo, đồng thời 

hạn chế tiêu thụ năng lượng thông qua việc ưu tiên 

sử dụng nguyên liệu tái tạo. Bên cạnh đó, CEC 

giúp cắt giảm đáng kể lượng rác thải và khí thải, 

thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, 

và chuyển hóa chất thải thành các nguồn dinh 

dưỡng có ích, từ đó hỗ trợ tái tạo hệ sinh thái tự 

nhiên. Theo ước tính, việc áp dụng CEC có thể 

giảm tới 7,4 triệu tấn khí nhà kính mỗi năm tại 

Vương quốc Anh và giúp châu Âu cắt giảm 50% 

lượng phát thải CO2 vào năm 2030 [6].  

- Về xã hội, việc khai thác các giá trị mới của 

tài nguyên cho thấy CEC sẽ tạo ra nhiều cơ hội 

việc làm mới. Đồng thời, gia tăng nhận thức hiểu 

biết của người dân và tổ chức nhằm thúc đẩy phối 

hợp của các bên liên quan bằng cách xây dựng mô 

hình kinh tế chia sẻ. CEC cũng góp phần giảm chi 

phí quản lý, bảo vệ môi trường đồng thời cải thiện 

sức khỏe cộng đồng. Ủy ban Môi trường và Phát 

triển Thế giới đã định nghĩa phát triển bền vững là 

sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không 

làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế 

hệ tương lai [7].  

Trước tình hình dân số toàn cầu gia tăng 

nhanh chóng, áp lực khai thác tài nguyên không tái 

tạo đã chạm đến giới hạn, đe dọa trực tiếp đến 

tăng trưởng kinh tế và môi trường. Phát triển bền 

vững được đề xuất như một giải pháp toàn diện, 

nhấn mạnh việc giảm thiểu tác động tiêu cực của 

con người lên thiên nhiên, đồng thời đảm bảo công 

bằng xã hội. Để hiện thực hóa phát triển bền vững, 

cần phải duy trì sự cân bằng hoặc chấp nhận đánh 

đổi hợp lý giữa ba yếu tố cốt lõi: kinh tế, môi trường 

và xã hội. 

Trong bối cảnh này, KTTH (CEC) có vai trò là 

cầu nối hỗ trợ phát triển bền vững thông qua việc 

cung cấp các giải pháp và kiến nghị thiết thực như 

tái chế và tái sử dụng và thiết kế sản phẩm theo 

hướng phù hợp với môi trường. Ngược lại, phát 

triển bền vững tạo ra khung chính sách và định 

hướng dài hạn, giúp đo lường và thúc đẩy một 

cách có hiệu quả các hoạt động của CEC. Sự gắn 

kết này không chỉ tạo động lực để đạt được các 

mục tiêu phát triển bền vững mà còn mở ra hướng 

đi mới, tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên và bảo 

vệ hệ sinh thái trong dài hạn. 

2. Những vấn đề chung về kinh tế tuần hoàn 

2.1. Những quan niệm kinh tế tuần hoàn 

Đầu tiên, CEC được Stahel đưa ra với tên 

gọi là product-life extension – hệ thống kéo dài chu 

kỳ sống của sản phẩm, với bốn vòng lặp là tái sử 

dụng, sửa chữa, phục hồi và tái chế [8]. Sau đó, 

khái niệm này lần đầu tiên được sử dụng để mô tả 

mô hình kinh tế trong đó mọi chất thải của quá trình 

này đều được coi là đầu vào cho một quá trình 

khác [9]. 

Năm 2012, Quỹ Ellen MacArthur đã đề cập 

đến quan niệm KTTH (CEC), mở ra một hướng đi 

mới và được áp dụng rộng rãi đến nay. Theo quan 



JSTT 2025, 5 (1), 10-23                                                                         Bui & nnk 

 

 
13 

niệm của quỹ, CEC là một hệ thống được thiết kế 

nhằm phục hồi và tái tạo tài nguyên thông qua 

những kế hoạch và những thiết kế có chủ đích. 

Điểm đặc trưng của CEC là loại bỏ khái niệm kết 

thúc chu ký sống của vật liệu, thay vào đó nhấn 

mạnh việc tái sử dụng và tái chế tài nguyên hiệu 

quả. CEC hướng đến giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến môi trường bằng cách phát triển năng lượng 

tái tạo, tránh sử dụng những hóa chất độc hại gây 

cản trở tái chế, và loại bỏ chất thải qua việc đổi mới 

thiết kế nghiên cứu sản phẩm, hệ thống kỹ thuật 

mới và mô thức kinh doanh. Hệ thống này tập trung 

vào việc sử dụng những tài nguyên tái tạo, nhằm 

kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm và cải tiến 

những thiết kế để giảm lượng chất thải phát sinh, 

từ đó thúc đẩy sự bền vững và bảo vệ môi trường 

lâu dài. [10]. Theo UB châu Âu [11]: “CEC mà giá 

trị của sản phẩm, nguyên vật liệu, tài nguyên thiên 

nhiên được duy trì lâu nhất có thể trong quy trình 

sản xuất kinh doanh từ đó giúp cắt giảm lượng phát 

thải”. Càng hạn chế vứt bỏ sản phẩm thì càng giảm 

nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên từ thiên 

nhiên, từ đó giảm bớt những tác động không tốt 

đến môi trường. Theo UNIDO cho rằng CEC đây 

là phương thức mang lại giá trị, nhằm đạt được 

mục tiêu tối ưu là sự thịnh vượng [12]. Thực hiện 

CEC có nghĩa là sử dụng các biện pháp cải tiến 

thiết kế và bảo dưỡng, đồng thời chuyển chất thải 

từ cuối chuỗi cung ứng trở lại làm nguyên liệu đầu 

vào cho quy trình sản xuất nhằm kéo dài vòng đời 

sản phẩm, giúp các quốc gia có thể sử dụng tài 

nguyên một cách có hiệu quả hơn. Do đó, CEC là 

chiến lược phát triển cho phép tăng trưởng kinh tế 

đồng thời tối ưu hóa quá trình sử dụng tài nguyên, 

tạo ra sự chuyển đổi sâu sắc trong mô hình sản 

xuất, tiêu dùng và thiết kế các hệ thống công 

nghiệp mới [13]. Nền kinh tế tuần hoàn mô tả một 

hệ thống kinh tế dựa trên các mô hình sản xuất, 

kinh doanh trong đó khái niệm “kết thúc vòng đời” 

được loại bỏ bằng cách giảm thiểu, tái sử dụng, tái 

chế, và thu hồi vật liệu trong các giai đoạn sản xuất, 

phân phối, và tiêu dùng. Hệ thống này hoạt động 

dựa trên ba cấp độ: vi mô (sản phẩm, doanh 

nghiệp, người tiêu dùng), trung mô (khu công 

nghiệp sinh thái), và vĩ mô (thành phố, khu vực, 

quốc gia và xa hơn nữa). CEC thúc đẩy việc bảo 

vệ chất lượng môi trường, phát triển kinh tế bền 

vững và đảm bảo công bằng xã hội, mang lại lợi 

ích cho cả thế hệ hiện tại và tương lai [14]. Do vậy, 

thực hiện CEC là con đường để hướng đến sự 

phát triển bền vững trong việc quản lý, sử dụng có 

hiệu quả chất thải, kéo dài tuổi thọ nguyên vật liệu, 

giảm ô nhiễm môi trường và phục hồi các hệ sinh 

thái tự nhiên [15].  

Tại Việt Nam, trong Điều 142, Luật số 

72/2020/QH14 kinh tế tuần hoàn được định nghĩa: 

“Là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, 

sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác 

nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 

hạn chế chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trường”. Chính vì vậy, CEC là một quá trình 

sản xuất khép kín, trong đó nguyên liệu tái chế 

được tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào của quá 

trình sản xuất mới, giúp hạn chế ảnh hưởng xấu 

đến môi trường và bảo vệ môi trường sống tự 

nhiên cũng như sức khỏe cộng đồng. Những tiến 

bộ công nghệ của cuộc cách mạng Công nghiệp 

4.0, đang có ảnh hưởng ngày càng sâu và rộng, 

khiến cho CEC ngày càng được phát triển mạnh 

mẽ và lan toả. Việc sử dụng kết quả của Cách 

mạng Công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội lớn cho sự 

phát triển của CEC. 

2.2. Các nguyên tắc của Kinh tế tuần hoàn 

Nguyên tắc hoạt động cơ bản của CEC dựa 

trên 3 nguyên tắc cơ bản là giảm thiểu, tái sử dụng 

và cuối cùng là tái chế hay còn gọi là nguyên tắc 

3R. Cụ thể như sau:  

 - Nguyên tắc 1: Nguyên tắc giảm thiểu hay 

còn gọi là nguyên tắc loại bỏ những chất thải và ô 

nhiễm. Bản chất của nguyên tắc này là giảm sử 

dụng năng lượng khai thác ban đầu, giảm sử dụng 

nguyên liệu thô và giảm rác thải bằng cách nâng 

cao hiệu quả của quy trình sản xuất. 

Nền kinh tế tuyến tính hiện nay vận hành dựa 

trên mô hình "khai thác - sản xuất - tiêu dùng - loại 

bỏ," trong đó tài nguyên thô được chuyển hóa 

thành sản phẩm và sau khi sử dụng, chúng thường 

bị thải bỏ dưới dạng rác. Một ví dụ điển hình là bao 
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bì nhựa dẻo dùng để đóng gói thực phẩm, không 

thể tiếp tục tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy sinh 

học một cách tự nhiên, dẫn đến việc trở thành chất 

thải ngay từ khi được thiết kế. Những sản phẩm 

này, với bản chất chỉ sử dụng một lần, thể hiện một 

điểm yếu nghiêm trọng trong thiết kế, bởi chất thải 

đã được "tích hợp" ngay từ đầu. 

Phần lớn chất thải này kết thúc chu kỳ sống 

của sản phẩm tại các bãi rác hoặc lò đốt, gây lãng 

phí nghiêm trọng tài nguyên. Tuy nhiên, chúng ta 

có thể khắc phục vấn đề này thông qua việc thay 

đổi thiết kế sản phẩm. Trong nền kinh tế tuần hoàn 

(CEC), sản phẩm được thiết kế để vật liệu có thể 

quay trở lại chuỗi sản xuất sau khi sử dụng. Các 

phương thức như bảo trì, chia sẻ, tái sử dụng, sửa 

chữa, tân trang, tái sản xuất và tái chế sẽ giúp kéo 

dài vòng đời của sản phẩm. Đối với thực phẩm và 

các vật liệu sinh học, chúng có thể an toàn quay 

trở lại môi trường, tái tạo đất đai và thúc đẩy sản 

xuất mới. 

Việc đổi mới thiết kế không chỉ giúp loại bỏ 

khái niệm rác thải mà còn ngăn chặn sự lãng phí 

ngay từ giai đoạn đầu. Áp dụng nguyên tắc này 

trong CEC, chúng ta có thể khép kín vòng lặp tài 

nguyên, giảm thiểu lượng chất thải được chuyển 

đến các bãi chôn lấp và lò đốt mỗi ngày. Bằng cách 

tập trung vào thiết kế ở giai đoạn thượng nguồn, 

chúng ta có thể giải quyết tận gốc vấn đề lãng phí 

và xây dựng một nền kinh tế theo hướng phát triển 

bền vững hơn. 
 

Hình 1. 10 nguyên tắc của Kinh tế tuần hoàn  

Nguồn: (Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain, 2017) 

- Nguyên tắc 2: nguyên tắc tái sử dụng hay 

còn gọi là nguyên tắc lưu thông sản phẩm và vật 

liệu. Theo nguyên tắc này, sản phẩm sau khi kết 

thúc chu kỳ sống của nó sẽ không phải là chất thải, 

mà được chuyển đổi để tiếp tục trở thành nguyên 

liệu đầu vào như ban đầu. Khi đó sẽ không có gì bị 

lãng phí, giá trị nội tại của sản phẩm và vật liệu 

được giữ lại. Có nghĩa là sản phẩm, vật liệu được 

lưu thông ở mức giá trị cao nhất theo hai chu trình 

là chu trình kỹ thuật và chu trình sinh học. Trong 

chu trình kỹ thuật, sản phẩm được tái sử dụng, sửa 

chữa, tái sản xuất và tái chế. Trong chu trình sinh 

học, các chất có khả năng phân huỷ sinh học được 

đưa quay trở về với thiên nhiên thông qua các quá 

trình như ủ phân và tiêu hóa kỵ khí. Với nguyên tắc 

này, giá trị của nguyên vật liệu được gắn liền với 
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sản phẩm. Bằng cách đó, vật liệu hữu hạn được 

giữ lại trong nền kinh tế còn các vật liệu dễ phân 

hủy được trả lại cho tự nhiên. 

- Nguyên tắc 3: nguyên tắc tái chế hay còn 

gọi là nguyên tắc tái tạo thiên nhiên. Theo nguyên 

tắc này, rác thải của quy trình sản xuất trước đó 

được tái chế thành vật liệu đầu vào của chu kỳ sản 

xuất sản phẩm mới. Nền CEC giảm sử dụng vào 

những tài nguyên không tái tạo và phát triển những 

nguồn tài nguyên có xu hướng tái tạo được ở chu 

kỳ sản xuất sản phẩm tiếp theo. Việc chuyển từ 

nền kinh tế tuyến tính sang CEC có nghĩa là 

chuyển từ khai thác sang tái tạo. Mô hình tái tạo 

mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên tự tái sinh. Thực 

hiện nguyên tắc thứ ba này có nghĩa là thay vì tập 

trung vào việc giảm gây ô nhiễm cho môi trường 

thì chúng ta có thể chủ động cải thiện nó, càng làm 

nhiều thì lợi ích càng lớn.  

Tuy nhiên, nguyên tắc 3R lại không chỉ ra vai 

trò của việc thay đổi thiết kế sản phẩm, cũng như 

vật liệu và quy trình sản xuất. Vì vậy, các nguyên 

tắc 4R đến 10R đã được phát triển với nhiều hoạt 

động hơn. Áp dụng các nguyên tắc xếp hạng cao 

hơn sẽ giúp đạt được mức độ tuần hoàn lớn hơn. 

Nguyên tắc 10R bao gồm các nguyên tắc sau: từ 

chối, suy nghĩ lại, giảm thiểu, tái sử dụng, sửa 

chữa, làm mới, tái sản xuất, tái sử dụng với mục 

đích mới, tái chế, phục hồi [16].  

3. Kinh nghiệm phát triển KTTH của một số 

quốc gia châu Á 

 Trong những năm gần, trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội, con người đã không ngừng khai 

thác tài nguyên từ tự nhiên. Nhu cầu sử dụng ngày 

càng nhiều về tài nguyên trên toàn cầu sẽ tăng gấp 

ba lần hiện nay vào năm 2030 [17]. Theo UNIDO 

thì lượng nông sản bị loại bỏ thành rác thải chiếm 

khoảng 1/3 sản lượng nông sản toàn cầu hàng 

năm. Do vậy, rất cần có giải pháp quản lý và sử 

dụng hiệu quả để tránh lãng phí thực phẩm và 

những vẫn đề về môi trường nghiêm trọng từ khối 

lượng rác thải này ngày càng nhiều. 

Đứng trước nhu cầu cấp bách này, trên toàn 

cầu đã có nhiều quốc gia tiên phong trong việc sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông qua 

phát triển CEC. Ở khu vực châu Á, một số nước 

đã có luật nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần 

hoàn, trong khi các quốc gia khác lại tập trung vào 

việc xây dựng các chính sách, quy định liên quan 

đến việc tái chế rác thải và quản lý, sử dụng tài 

nguyên có hiệu quả. Các hoạt động CEC đang 

ngày càng được áp dụng rộng rãi ở nhiều cấp độ, 

từ tái chế ở hộ gia đình, làng xã. Đối với các hoạt 

động CEC hiện nay được nhiều quốc gia trên thế 

giới nói chung và một số quốc gia châu Á nói riêng. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu bài học kinh nghiệm 

trong việc phát triển KTTH tại một số quốc gia châu 

Á và từ đó rút ra những bài học thành công và hạn 

chế qua đó có thể đề xuất những gợi ý cho Việt 

Nam trong việc phát triền CEC, một số kinh nghiệm 

điển hình như sau: 

3.1. Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn 

của Trung Quốc 

Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước 

CEC lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc 

khi quốc gia này nhận thấy rằng phát triển kinh tế 

nhanh và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp dẫn đến 

bất bình đẳng xã hội và ô nhiễm môi trường. Trong 

giai đoạn 2001-2005, Trung Quốc bắt đầu triển 

khai quy trình sản xuất sạch và xây dựng các khu 

công nghiệp sinh thái. Để phát triển CEC, Trung 

Quốc đặc biệt chú trọng quy mô áp dụng thông qua 

hệ thống quản trị đa cấp, là một trong số ít quốc gia 

thực hiện CEC ở cả ba cấp độ khác nhau. Ngoài 

ra, Trung Quốc phát triển các chính sách CEC với 

định hướng riêng cho từng vùng và chỉ định các 

khu vực thí điểm. Chính quyền thành phố, ban 

quản lý doanh nghiệp và khu công nghiệp có thể 

nộp đơn lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc 

gia (NDRC) để xin thí điểm thực hiện CEC. Các kết 

quả thực hiện thí điểm này sẽ là cơ sở cho các 

chính sách phát triển CEC sau này. 

Căn cứ theo Điều 2 - Luật Khuyến khích CEC 

định nghĩa: “Kinh tế tuần hoàn là một thuật ngữ 

chung chỉ các các hoạt động tiết giảm, tái sử dụng 

và tái chế (nguyên tắc 3R) trong quá trình sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm”. Trung Quốc đã xác định để 

đạt được sự hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh 

và ứng phó với vấn đề thiếu hụt năng lượng, 



JSTT 2025, 5 (1), 10-23                                                                         Bui & nnk 

 

 
16 

nguyên vật liệu thì cần phải có chiến lược phát triển 

CEC [18]. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu 

trong phát triển CEC với việc ban hành một loạt 

các chính chung có liên quan, gồm: Luật Khuyến 

khích sản xuất sạch hơn, năm 2003; Luật Khuyến 

khích CEC ban hành năm 2008, có hiệu lực năm 

2009; Luật Phòng chống ô nhiễm và Kiểm soát 

chất thải rắn, năm 2005; Chiến lược kế hoạch Phát 

triển nông nghiệp bền vững của Trung Quốc, năm 

2015; Hướng dẫn thực hiện Dự án Nông nghiệp 

sinh thái, năm 2016; Chương trình chính sách CEC 

nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của cơ sở 

sản xuất, năm 2017; về hợp tác CEC, trong khoảng 

thời gian này gần 200 doanh nghiệp của các quốc 

gia trên thế giới đã ký hợp tác liên lục địa cam kết 

nền CEC về nhựa.  

Trên thực tế, các quốc gia áp dụng chiến 

lược phát triển kinh tế tuần hoàn (CEC) khác nhau, 

tùy thuộc vào điều kiện và ưu tiên của từng nước. 

Trong đó, Trung Quốc nổi bật là quốc gia đi đầu 

trong việc triển khai CEC một cách mạnh mẽ và 

rộng rãi [19]. Nhằm giải quyết những vấn đề về môi 

trường nghiêm trọng do quá trình phát triển kinh tế 

nhanh chóng, Do đó, Trung Quốc đã tích hợp CEC 

vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc 

gia [18]. 

Kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc là một kết 

quả của cách tiếp cận từ trên xuống, điều này ngụ 

ý một hệ thống chỉ huy và kiểm soát từ Chính phủ 

đến người dân và cho thấy cấu trúc triển khai kinh 

tế tuần hoàn của Trung Quốc khai (ba lớp (i) vi mô; 

áp dụng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, (ii) 

trung mô; áp dụng khu công nghiệp và cụm công 

nghiệp, (iii) vĩ mô; áp dụng cho từng Vũng, Tỉnh, 

Thành phố) và mỗi khu vực đó sẽ đi từ thiết kế, sản 

xuất, sự tiêu thụ, quản lý chất thải,…ngoài ra kinh 

tế tuần hoàn tại Trung Quốc cũng gồm các nguyên 

tắc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và khan hiếm 

nguồn nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất 

do khan hiếm của nguyên liệu, cùng với đó Trung 

Quốc ban hành các tiêu chí để triển khai kinh tế 

tuần hoàn ở 3 cấp độ khác nhau và lần đầu tiên 

Chính phủ Trung Quốc ban hành bộ tiêu chí vào 

năm 2007 và cập nhật tháng 1 năm 2017 và tập 

trung vào 3 tiêu chí (i) Chỉ số tổng thể, (ii) Chỉ số 

chuyên ngành, (iii) Chỉ số bổ sung (xử lý nước, 

chất, phát thải ở đô thị tại Trung Quốc) 

Trong chiến lược của Trung Quốc đối với các 

hoạt động CEC, chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung 

vào việc giảm lượng chất thải, đồng thời thúc đẩy 

sản xuất và tiêu dùng theo hướng sạch hơn, dựa 

trên nguyên tắc 3R (Reduce - Reuse - Recycle). 

Có thể nói đây chính là sự kết hợp hiệu quả giữa 

tái chế và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tạo nên 

một mô hình CEC phù hợp với bối cảnh và nhu cầu 

phát triển bền vững của đất nước.  

3.2. Kinh nghiệm phát triển KTTH của Đài Loan 

Đài Loan là một vùng lãnh thổ nhỏ với mật 

độ dân số cao và nguồn lực hạn chế để hỗ trợ dân 

cư khi phải nhập khẩu đến 98,8% nhiên liệu hóa 

thạch, 98% kim loại và 71,8% nhu cầu sinh khối 

[20]. Trong khi đó quốc gia này lại chiếm một vị trí 

quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Là quốc 

gia dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp vi 

mạch cũng như trong nghiên cứu và phát triển 

(R&D) dệt may và sản xuất, Đài Loan sở hữu nhiều 

doanh nghiệp sản xuất máy móc chính xác, đóng 

vai trò quan trọng trong hoạt động của nhiều tập 

đoàn quốc tế danh tiếng. Do đó, mô hình kinh tế 

tuyến tính hiện tại đặt ra những thách thức và rủi 

ro lớn và là thách thức chính đối với sự phát triển 

mang tính bền vững 

CEC đưa ra quan niệm về KTTH (CEC) bắt 

đầu hình thành từ năm 1987, khi chính sách Trách 

nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được xây 

dựng và triển khai. Đến năm 1997, EPR được áp 

dụng rộng rãi với nhiều chương trình cụ thể, trong 

đó nổi bật là chương trình tái chế "bốn trong một." 

Chương trình này bao gồm bốn thành phần chính: 

cộng đồng cư dân đóng vai trò là các đơn vị tái chế 

nhỏ; doanh nghiệp thu gom và tái chế theo quy 

định để tạo nguồn thu; chính quyền địa phương tổ 

chức thu gom và bán lại nguyên liệu tái chế; và các 

quỹ tái chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động này. Năm 

2000, Đài Loan tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp 

bảo vệ những vấn đề về môi trường với những 

chính sách của Chính phủ nhằm phân loại rác thải 

tại nguồn và áp dụng thu phí cho mỗi túi nylon tại 
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các cửa hàng và siêu thị. Những chính sách này 

đã thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế phát triển 

mạnh mẽ, xử lý hiệu quả nhiều loại vật liệu như 

nhựa, nhôm và thủy tinh. 

Tại Đài Loan Bà Thái Anh Văn đã nhấn mạnh 

quyết tâm đưa Đài Loan bước vào kỷ nguyên kinh 

tế tuần hoàn. Bà cam kết biến chất thải thành 

nguồn tài nguyên tái tạo, đồng thời điều chỉnh 

chiến lược năng lượng của đất nước và dựa trên 

những nguyên tắc cốt lõi phát triển bền vững, 

hướng tới một tương lai thân thiện với môi trường. 

[21]. Trong năm này, chiến lược CEC đã được tích 

hợp trong kế hoạch đổi mới công nghiệp thông qua 

“Kế hoạch đổi mới công nghiệp 5+2” làm cốt lõi của 

chính sách công nghiệp. "5 + 2" có nghĩa là năm 

ngành công nghiệp gồm Thung lũng Silicon Châu 

Á, Ngành y sinh, Công nghệ năng lượng xanh, Máy 

thông minh, Công nghiệp quốc phòng và hai chiến 

lược chuyển đổi gồm CEC và Nông nghiệp mới. 

Hai chiến lược này được thiết kế không chỉ để đẩy 

nhanh việc nâng cấp năm ngành công nghiệp đổi 

mới trong ngắn hạn, mà còn để thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi và tái thiết kế toàn bộ các ngành trong 

dài hạn, nhằm xây dựng một mô hình công nghiệp 

bền vững, tuần hoàn và đổi mới. Ví dụ các mô hình 

kinh doanh mới để chuyển từ kiếm lợi nhuận bằng 

cách bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ, để ít 

phụ thuộc hơn vào tài nguyên nhập khẩu và thậm 

chí một ngày nào đó, nâng cấp doanh nghiệp sản 

xuất thành những doanh nghiệp có giá trị gia tăng 

cao và ngừng dựa vào việc giảm giá. Quá trình 

chuyển đổi như vậy sẽ có lợi cho môi trường và 

đáp ứng nhu cầu về chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. 

Trong năm 2018 Chính quyền Đài Loan lập 

kế hoạch thúc đẩy CEC được ban hành nhằm đảm 

bảo rằng các vật liệu phế thải được tái chế đúng 

cách ở mọi giai đoạn của quy trình, từ sản xuất và 

tiêu thụ đến xử lý và tái chế. Bằng cách thu hoạch 

các vật liệu có thể sử dụng từ chất thải thay vì từ 

tài nguyên thiên nhiên, kế hoạch sẽ thúc đẩy Đài 

Loan hướng tới tầm nhìn về một nền kinh tế hoàn 

toàn tuần hoàn, không chất thải. Kế hoạch dựa trên 

bốn chiến lược và hai trục. Dự trên những trụ chính 

là một là công nghiệp hóa tuần hoàn và hai lưu 

thông công nghiệp. Bốn chiến lược bao gồm: Thúc 

đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ tuần hoàn, 

đổi mới vật liệu và thiết lập một khu vực chuyên 

biệt phục vụ cho những mục tiêu; Xây dựng các 

công viên tuần hoàn trình diễn; Thúc đẩy tiêu dùng 

và giao dịch xanh; Tạo điều kiện tích hợp năng 

lượng và tài nguyên cũng như cộng sinh công 

nghiệp. Do đó, đến năm 2019, Bộ Kinh tế Đài Loan 

đã thành lập Văn phòng Xúc tiến CEC có chức 

năng điều phối các nỗ lực của các cơ quan ban 

ngành của Đài Loan nhằm tích hợp nguồn lực. Kế 

hoạch xúc tiến CEC có các điểm nổi bật sau:  

Thứ nhất: Cộng sinh công nghiệp: Thiết lập 

những cơ chế nhằm mục đích trao đổi tài nguyên 

giữa các công ty có nhà máy trong tại một khu công 

nghiệp hoặc thậm chí giữa các khu vực, dựa trên 

nguyên tắc chất thải của nhà máy này có thể trở 

thành nguyên liệu đầu vào cho nhà máy khác. Cục 

Công nghiệp (BOI) thuộc MOEA đã vận hành một 

nền tảng thông tin tích hợp nhằm đảm bảo dòng 

chảy thông tin minh bạch về năng lượng và tài 

nguyên, cho phép các công ty đăng ký và tìm kiếm 

sản phẩm phụ phù hợp với nhu cầu của mình. Để 

tối đa hóa lợi ích, BOI đã cung cấp số liệu cho các 

Công viên trình diễn CEC để phân tích và đánh giá 

tình trạng tích hợp năng lượng và tài nguyên hiện 

có, cũng như xác định các cơ hội cải thiện và tích 

hợp thêm trong tương lai. 

Thứ hai: Nền tảng xác minh và đối sánh vật 

liệu tuần hoàn: mục tiêu là nâng cao niềm tin của 

công chúng đối với vật liệu tuần hoàn thông qua 

việc quản lý minh bạch các vật liệu và thiết lập cơ 

chế truyền thông xã hội hiệu quả. Nền tảng này sử 

dụng các công nghệ như blockchain, AI và Internet 

of Things (IoT) để tăng cường xác minh chất lượng 

của vật liệu tuần hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc kết nối cung và cầu, từ đó đẩy nhanh quá trình 

tích hợp tài nguyên và tạo ra cơ hội kinh doanh. Nó 

cũng xây dựng một cơ sở dữ liệu chứa thông tin 

cơ bản, bao gồm các thông số kỹ thuật của vật liệu 

từ nhiều nguồn, đồng thời giám sát quá trình vận 

chuyển và tái sử dụng thông qua công nghệ thông 

tin và truyền thông, đảm bảo chất lượng và lưu 

lượng vật liệu, giúp đưa chúng quay trở lại hệ 
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thống công nghiệp để tái sử dụng. 

Thứ ba: tại Đài Loan chương trình CEC 100 

(TCE100) kết hợp đại diện từ các khu vực tư nhân, 

chính phủ và học viện nhằm thúc đẩy sự hợp tác 

liên ngành trong việc triển khai CEC. Trong chính 

sách này những điểm đáng lưu ý sau: một là các 

công ty nên bắt đầu chuyển sang mô hình tuần 

hoàn, hai là mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo 

và tài nguyên và cuối cùng làm phối hợp cùng nhau 

để xây dựng một nguồn tài nguyên tuần hoàn. Vì 

vậy, để thúc đẩy CEC, Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

Đài Loan (EPA) đã phát triển chiến lược quản lý tài 

nguyên, dựa trên mô hình vòng đời sản phẩm [3]. 

Chiến lược này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng 

tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường trong 

tất cả bốn giai đoạn của vòng đời sản phẩm: sản 

xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải và thị trường 

nguyên liệu thứ cấp. 

Thứ tư: Hệ thống số liệu và phân tích lưu 

thông tài nguyên: EPA đã thiết lập một hệ thống dữ 

liệu để tổng hợp và kết nối thông tin từ các cơ quan 

quản lý của Chính phủ. Hệ thống này phân loại tài 

nguyên thành bốn nhóm: kim loại, phi kim loại, sinh 

học và nhiên liệu sinh học, đồng thời ghi lại thông 

tin về mức đầu vào, tiêu thụ, phát thải và thu hồi tài 

nguyên hàng năm. Điều này giúp chính phủ, ngành 

công nghiệp và cộng đồng hiểu rõ hơn về cách 

thức sử dụng tài nguyên quốc gia. Hệ thống này 

cũng là cơ sở mang tính tiền đề để Chính phủ xây 

dựng các chiến lược quản lý tài nguyên hiệu quả. 

Thứ năm: Chương trình tái chế bốn trong 

một: Được thành lập vào năm 1988, Ban quản lý 

quỹ tái chế của EPA đã phát động chương trình tái 

chế bốn trong một để thu hút sự tham gia của công 

dân, những nhóm vệ sinh ở từng địa phương, 

doanh nghiệp tái chế và quỹ tái chế. Chương trình 

này thu phí từ các nhà sản xuất và nhập khẩu để 

lập quỹ tái chế, tài trợ cho dịch vụ tái chế của các 

đội vệ sinh và doanh nghiệp tái chế. Chính sách 

này đã thúc đẩy tỷ lệ tái chế của Đài Loan tăng gấp 

mười lần, từ 5,8% vào năm 1998 lên 55,14% vào 

năm 2019. 

Ngoài việc quản lý chất thải, Hội đồng quản 

trị cũng đã xây dựng một chính sách khuyến khích 

thay đổi thiết kế của sản phẩm. Các doanh nghiệp 

sẽ đóng phí cho quỹ tái chế dựa trên tổng lượng 

nguyên liệu thứ cấp sử dụng trong sản phẩm của 

họ. Chính sách này nhằm thúc đẩy việc phát triển 

các sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ tháo 

dỡ và tái chế, đồng thời chứa một lượng vật liệu 

thứ cấp nhất định.  

Về mặt chính sách, năm 1974 Đài Loan đã 

ban hành những văn bản pháp luật về Xử lý chất 

thải và đến năm 2002 ban hành Bộ luật quy định 

về Tái chế tài nguyên. Năm 2013, hai đạo luật này 

đã được hợp nhất thành Đạo luật Tái chế và Tái sử 

dụng tài nguyên. Năm 2017, triển khai chương 

trình Phát triển cơ sở kết cấu hạ tầng theo hướng 

bền vững với hai lĩnh vực là hạ tầng năng lượng 

và môi trường nước. Có thể nói răng hai yếu tố liên 

quan trực tiếp đến các nội dung của CEC. Như vậy, 

cho đến nay Đài Loan đã thực hiện hai chiến lược 

lớn đó là: thành lập Bộ Môi trường và Tài nguyên; 

Nâng cấp thực hiện từ nguyên tắc 3R thành 6R. 

Năm 2018, Mạng lưới CEC Đài Loan (Taiwan 

Circular Economy Network - TCEN) đã ký một thỏa 

thuận “xanh” với các đại diện doanh nghiệp sản 

xuất để thúc đẩy thực hiện CEC. Từ sự kiện này, 

Liên minh công nghiệp trong các lĩnh vực nhựa, 

điện tử và xây dựng được thành lập để cùng nhau 

tìm kiếm cơ hội thực hiện các hoạt động tuần hoàn. 

Một số liên minh khác cũng lần lượt được hình 

thành sau đó nhằm xử lý chất thải biển và chất thải 

từ ngành năng lượng mặt trời. Chính sách CEC 

của Đài Loan, qua 37 năm cải tiến liên tục, đã giúp 

quốc gia này trở thành một trong những vùng lãnh 

thổ tiên phong trong việc triển khai CEC và bảo vệ 

môi trường. 

3.3. Kinh nghiệm phát triển KTTH ở Singapore 

Singapore là một trong số ít quốc gia có rất it 

nguồn tài nguyên thiên nhiên để giải quyết và đối 

phó với sự khan hiếm nguồn lực tài nguyên của 

Chính phủ Singapore đã đưa ra những lộ trình 

khác nhau trong việc phát triển các ngành công 

nghiệp của mình. Tuy, Singapore là một quốc gia 

mà hoạt động kinh tế đô thị nhỏ nhưng tiên tiến, 

quốc gia này đã xây dựng được một môi trường 

sống chất lượng cao với nền kinh tế phát triển và 
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lệ thuộc nhiều vào thương mại [22]. Nền kinh tế 

Singapore rất nhạy cảm với những biến động kinh 

tế toàn cầu và sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng. 

Mặc dù vậy, nhờ áp dụng các mô hình kinh doanh 

tuần hoàn, Singapore có thể tăng cường khả năng 

phục hồi kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm mới và thúc 

đẩy sự phát triển bền vững. Thêm vào đó, với năng 

lực R&D mạnh mẽ, cơ sở kết cấu hạ tầng công 

nghệ hiện đại và lực lượng lao động lành nghề, 

Singapore có tiềm năng trở thành trung tâm của 

các giải pháp CEC. 

Vào năm 2019, Singapore đã xây dựng Kế 

hoạch tổng thể không chất thải, nhằm định hướng 

trở thành "Quốc gia không chất thải" thông qua việc 

quản lý bền vững chất thải và tài nguyên. Kế hoạch 

này xác định các mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy 

giảm thiểu và tái chế các dòng chất thải lớn. Hiện 

nay, Singapore đã thành công trong việc nhân rộng 

mô hình xử lý ba dòng chất thải chính: chất thải 

thực phẩm, chất thải bao bì và chất thải điện tử: 

- Chất thải thực phẩm: Chương trình phân 

loại chất thải thực phẩm được triển khai cùng với 

hệ thống xử lý tại chỗ (tại các hộ gia đình, trung 

tâm buôn bán thương mại, phân phối thực phẩm...) 

để chuyển đổi chất thải thành chất dinh dưỡng lỏng 

hoặc phân hữu cơ. Các giải pháp tái chế chất dinh 

dưỡng này nhằm hỗ trợ mục tiêu sản xuất 30% nhu 

cầu dinh dưỡng vào năm 2030. Các chất thải thực 

phẩm không tái chế sẽ được xử lý tại các Doanh 

nghiệp có nhà máy chuyển đổi chất thải thành năng 

lượng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo. 

- Chất thải bao bì: Hiệp định bao bì 

Singapore, được triển khai từ năm 2007, nhằm 

giảm rác thải bằng cách thiết kế lại quy trình sản 

xuất và đóng gói, cải tiến chuỗi cung ứng và nâng 

cao nhận thức người tiêu dùng. Các giải pháp đồng 

bộ đã được thực hiện, bao gồm khuyến khích 

người dân mang túi riêng khi mua sắm và sử dụng 

các hệ thống xử lý sinh học cơ học để chuyển đổi 

nhựa thành nhiên liệu rắn thu hồi. 

- Rác thải điện tử: Năm 2012, chương trình 

RENEW đã được khởi xướng để tăng cường việc 

tái chế rác thải điện tử. Hệ thống thu gom rác thải 

từ ngành sản xuất điện tử đã được triển khai trên 

toàn đảo. Tính đến tháng 3 năm 2019 đã có hơn 

450 thùng thu gom tại hơn 400 địa điểm. Năm 

2021, Khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản 

xuất được triển khai, yêu cầu các nhà sản xuất chịu 

trách nhiệm tài chính hoặc vật chất đối với những 

việc xử lý rác thải ở giai đoạn cuối chu kỳ sống của 

sản phẩm (áp dụng cho rác thải điện tử và chất thải 

nhựa, bao gồm thiết bị ICT, thiết bị điện và điện tử 

lớn, pin, đèn và tấm pin mặt trời).  

Singapore cũng đã phát triển các hệ thống 

tuần hoàn để quản lý các dòng chất thải. Một dự 

án thí điểm đồng tiêu hóa chất thải thực phẩm cùng 

với bùn từ các nhà máy xử lý nước thải đã được 

xử lý có hiệu quả cao và ít tác động đến môi trường 

sống của cư dân, tạo ra nhiều khí sinh học hơn so 

với việc xử lý riêng rẽ bùn thải. Dự án này dự kiến 

sẽ giúp giảm hơn 200.000 tấn khí thải carbon mỗi 

năm. 

Một sáng kiến CEC khác tại địa điểm du lịch 

nổi tiếng Gardens by the Bay, nơi tái chế khoảng 

70% chất thải làm vườn. Ở đây, cành cây cắt tỉa tại 

vườn cũng như thu gom từ các công viên khác trên 

khắp Singapore được đốt trong một nhà máy điện 

sinh khối tại chỗ. Năng lượng được tạo ra sau đó 

được sử dụng để chạy các thiết bị làm mát các nhà 

kính của vườn. Các giải pháp này thể hiện mục tiêu 

của Singapore là xây dựng nền CEC cho chất thải 

bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận 

trong sản xuất một cách bền vững, quản lý và tiêu 

thụ chất thải. Chương trình sản xuất bền vững 

gồm:  

- Thứ nhất: Các doanh nghiệp được khuyến 

khích thiết kế lại sản phẩm nhằm mục đích tái chế 

dễ dàng hơn và có trách nhiệm đảm bảo việc xử lý 

đúng cách sản phẩm ở cuối vòng đời. 

- Thứ hai: Thông qua mô hình cộng sinh công 

nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất, các cơ sở 

công nghiệp được đặt gần nhau để tạo điều kiện 

hợp tác cùng có lợi. Chẳng hạn, chất thải của một 

cơ sở được tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào 

cho một cơ sở khác, từ đó hình thành các quy trình 

của ngành công nghiệp bền vững và tiết kiệm chi 

phí. 

- Thứ ba: Xây dựng nền kinh tế chia sẻ nhằm 
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khuyến khích các doanh nghiệp thiết kế sản phẩm 

sử dụng vật liệu dễ tái chế và có tuổi thọ cao hơn. 

Bên cạnh công tác quản lý chất thải, Singapore 

thực hiện một chiến lược quan trọng khác là thúc 

đẩy tâm lý "giảm thải và tái sử dụng" trong cộng 

đồng. Để điều chỉnh hành vi tiêu dùng của người 

dân, quốc gia này đã triển khai một chương trình 

giáo dục mở rộng, khuyến khích việc sử dụng túi 

và hộp đựng tái sử dụng khi mua thực phẩm. Đồng 

thời, việc sửa chữa, cải tiến và tái sử dụng các vật 

dụng cũ cũng được khuyến khích để cải thiện tính 

tuần hoàn của sản phẩm. 

Các nhà quy hoạch đô thị tại Singapore cần 

áp dụng quy trình hệ thống tuần hoàn trong quản 

lý đất đai, nước và chất thải. Chương trình nghiên 

cứu Giải pháp đô thị và phát triển bền vững được 

coi là một phần của Kế hoạch đổi mới nghiên cứu 

2020, nhằm hỗ trợ phát triển các chính sách CEC. 

Chính phủ Singapore cũng hợp tác với nhiều tổ 

chức xã hội khác nhau để phát triển các biện pháp 

sáng tạo cho môi trường. Ví dụ, để thúc đẩy lối 

sống không rác thải, chính phủ hợp tác với trường 

học, doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng, tổ chức 

phi chính phủ và các tổ chức xã hội khác để nâng 

cao nhận thức về vấn đề chất thải, đồng thời thúc 

đẩy các sáng kiến về giảm thiểu, tái sử dụng và tái 

chế chất thải. 

Dựa trên sáng kiến "Không nhựa trong tự 

nhiên" của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên 

(WWF), chương trình Plastic Action - Hành động 

nhựa (PACT) của WWF-Singapore nhằm giảm 

chất thải và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bằng 

cách hợp tác với các ngành có tiềm năng lớn nhất 

để thúc đẩy thay đổi. Chương trình này giúp các 

công ty điều chỉnh quy trình sản xuất, kinh doanh, 

phát triển mô thức kinh doanh mới sao cho tiết 

kiệm tài nguyên hơn. 

Singapore cũng đã triển khai CEC thông qua 

các hệ thống Trách nhiệm xã hội mở rộng của nhà 

sản xuất (EPR). Bắt đầu với chất thải điện tử, vào 

năm 2021, sau đó mở rộng EPR sang chất thải bao 

bì. Bên cạnh đó, tăng cường sự hợp tác giữa các 

ngành công nghiệp. Ví dụ, nhằm thúc đẩy thiết kế 

bền vững cho vật liệu nhựa, quốc gia này đã tài trợ 

các nghiên cứu trong khuôn khổ "Sáng kiến đóng 

vòng lặp chất thải – Closing the Waste Loop 

Initiative", giúp nhựa dễ tái chế hơn và có thể tái 

sử dụng nhiều lần, từ đó làm tăng giá trị của chất 

thải nhựa. Quốc gia này cũng đã khởi động chiến 

dịch không rác thải, với trọng tâm là tái sử dụng và 

tái chế rác thải điện tử, thực phẩm và giấy vào năm 

2019. Bằng cách triển khai CEC, quốc gia này đưa 

ra mục tiêu tái chế 70% lượng rác thải trong 50 

năm.   

Ngoài ra Singapore có kinh nghiệm trong 

việc xây dựng các nguyên tắc thực hiện KTTH trên 

toàn quốc, mô hình kinh tế tuần hoàn, tiêu chí đánh 

giá kinh tế tuần hoàn của Singapore, đối với bộ tiêu 

chí thực hiện kinh tế tuần hoàn gồm 3 bộ tiêu 

chuẩn tổng thể áp dụng cho mọi tổ chức, cùng với 

đó là 33 bộ tiêu chuẩn riêng biệt, mỗi bộ tập trung 

vào các chủ thể như Kinh tế, Môi trường và Xã hội. 

Các tổ chức có thể lựa chọn các bộ tiêu chuẩn cho 

phù hợp với lĩnh vực trọng yếu mà họ đang hoạt 

động. 

3.4. Những hàm ý cho Việt Nam 

Đứng trước sự đòi hỏi của quá trình phát 

triển một cách bền vững, đặc biệt trong bối cảnh 

nguồn lực tài nguyên ngày càng khan hiếm ở nhiều 

ngành sản xuất khác nhau, từ những kinh nghiệm 

trong việc phát triển KTTH của các nước châu Á, 

qua đó rút ra được những gợi mở, hàm ý, bài học 

cho Việt Nam trong việc phát triển KTTH. Đặc biệt, 

trong một thế giới ngày càng số hóa, việc nắm bắt 

nền CEC có thể thúc đẩy sự đổi mới trong thiết kế 

mới đối với sản phẩm, quy trình sản xuất mới và 

mô thức mới về kinh doanh. Trên cơ sở kinh 

nghiệm phát triển CEC thành công từ các quốc gia 

châu Á nói trên, với những hàm ý sau: 

- Một là: để định hướng và khuyến khích các 

thành phần kinh tế và người dân tham gia thực 

hiện CEC, đặc biệt là doanh nghiệp và người tiêu 

dùng thì cần có các chiến lược phát triển CEC với 

các mục tiêu và chương trình hành động cụ thể, chi 

tiết. Các chiến lược này điều chỉnh hành vi tiêu 

dùng, điều chỉnh các hoạt động sản xuất, thay đổi 

mô hình kinh doanh dựa trên các nguyên tắc của 

CEC.  
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- Hai là: bài học từ Singapore cho thấy cần 

có một hệ thống quy định đầy đủ và rõ ràng về 

quản lý và sử dụng chất thải. Do đó, Việt Nam cần 

xây dựng và hoàn thiện thể chế khung chính sách 

nhằm để quy định chặt chẽ về các sản xuất hướng 

tới tuần hoàn, xử lý rác thải và các phế phẩm của 

quá trình sản xuất. 

- Ba là: những bài học thành công trong phát 

triển CEC của Đài Loan được thông qua những nội 

dung sau: Sự kết hợp nhịp nhàng giữa các bên liên 

quan, không chỉ chính quyền, doanh nghiệp mà 

còn phải có sự ủng hộ từ phía người dân; Xây 

dựng và triển khai chính sách trách nhiệm xã hội 

mở rộng để đẩy mạnh ngành công nghiệp tái chế, 

coi chính sách phân loại rác tại nguồn là cốt lõi để 

tạo ra nguyên nhiên liệu đầu vào cho ngành công 

nghiệp sản xuất; Tích cực trao đổi, học hỏi kinh 

nghiệm với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt, các 

quốc gia tiên phong trong việc phát triển CEC như 

Đức, Thụy Sĩ, Na Uy…. đặc biệt những quốc gia 

đang đi tiên phong về CEC như Đức, Thụy Sĩ, Na 

Uy…; Để có được sự ủng hộ từ phía người dân, 

cần liên tục giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức, bao 

gồm hội thảo, triển lãm hay các chương trình 

truyền thông… và cuối cùng là sử dụng sản phẩm 

tái chế, sản phẩm xanh. 

- Bốn là: tăng cường giáo dục, tuyên truyền 

về CEC. Bài học từ Trung quốc đã chỉ ra rằng để 

thay đổi thói quen trong sử dụng và loại bỏ sản 

phẩm cần triển khai rộng rãi các chương trình 

truyền thông với các chủ đề có liên quan. Việc này 

sẽ tạo ra sự những thay đổi mạnh mẽ trong cách 

tư duy, sự hiểu biết của các doanh nghiệp sản xuất 

và người dân. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

và giáo dục để nâng cao ý thức của người dân về 

việc phân loại rác thải ngay từ nguồn, qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác thu gom, vận 

chuyển và tái sử dụng, tái chế rác thải một cách 

hiệu quả hơn. 

- Năm là: phát triển CEC bằng việc ban hành 

các chính sách cụ thể như chính sách về tài môi 

trường đặc biệt những văn bản dưới luật cần xây 

dựng các tiêu chí cụ thể về thực hiện kinh tế tuần 

hoàn, chính sách về huy động vốn và hỗ trợ lãi 

suất, chính sách về thuế nhằm khuyến khích các 

doanh nghiệp thực hiện kinh tế tuần hoàn ở nhiều 

lĩnh vực khác nhau, không chỉ bó hẹp ở năm nhóm 

ngành có biểu hiện thực hiện kinh tế tuần hoàn như 

hiện nay, chính sách về cấp vốn ngân sách tài trợ 

cho những nghiên cứu thực nghiệm về kinh tế tuần 

hoàn từ nhà nước đối với môi trường tư 

nhân,…nhằm hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư đổi mới 

khoa học công nghệ, tăng cường bồi dưỡng nâng 

cao năng lực cho tổ chức và năng lực nhân sự. Ví 

dụ Luật Khuyến khích CEC của Trung Quốc hay 

Luật tái chế của Singapore… 

- Sáu là: triển khai các chương trình CEC trên 

quy mô quốc gia; thúc đẩy sự hợp tác trong chuỗi 

giá trị và xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn 

cho từng lĩnh vực, muốn làm tốt được hoạt động 

liên kết giữa các bên cần có chiến lược phát triển 

giữa các ngành và lòng cốt là sự định hướng chiến 

lược của các cơ quan hữu quan trong việc hoạch 

định chính sách phát triển CEC. 

- Bảy là: phát triển CEC cần phải ban hành 

khung pháp lý quy định riêng cho từng ngành, từng 

lĩnh vực sản xuất khác nhau, trong thực tiễn những 

phế phẩm của các ngành sản xuất có những tác 

động đến môi trường khác nhau, ví dụ như ngành 

sản xuất cà phê, ngành sản xuất may mặc, ngành 

sản xuất xây dựng,…đặc biệt là xây dựng khung 

tiêu chí có cơ sở khoa học và có khả thi trong thực 

tiễn thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

- Tám là: để triển khai được chương trình 

phát triển CEC cần có những chính sách mang tính 

khuyến khích hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cộng 

đồng dân cư khách hàng nhằm thay đổi hành vi 

sản xuất, hành vi sử dụng của cộng động dân cư 

và khách hàng ví như tại các trung tâm thương 

mại, chợ truyền thống không sử dụng túi nilon, hay 

tăng thuế đánh vào những nhà sản xuất túi nilon, 

và hoặc có những quyết định nghiêm minh trong 

việc xử phạt những người hoặc tổ chức không tuân 

thủ các quy trình trong việc xử lý chất thải nilo trong 

sản xuất và thương mại. 

Cuối cùng, các cơ quan hữu quan từ Chính 

phủ cần ban hành một khung văn bản pháp lý 
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thống nhất về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt 

nam và cụ thể cho năm nhóm ngành nghề có biểu 

hiện kinh tế tuần hoàn (gồm; (i) Nông, lâm, ngư 

nghiệp, (ii) Khai khoáng, (iii) Côn nghiệp chế biến, 

chế tạo, (iv) Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải, (v) Xây dựng) ngoài ra 

cần có khung tiêu chí, tiêu chuẩn áp dụng thực hiện 

kinh tế tuần hoàn, ngoài ra cần có cẩm nang mang 

tính tuyên truyền mà trong đó có hướng dẫn từ mô 

hình kinh tế tuần hoàn, tiêu chí, chuẩn mực thực 

hiên kinh tế tuần hoàn, sẽ là hành lang pháp lý 

cũng như sự thống nhất giữa các ngành nghề, các 

địa phương căn cứ vào đó để điều chỉnh các quyết 

định trong việc điều hành các hoạt động về kinh tế 

tuần hoàn và thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt 

Nam một cách nhất quán tương tự như những kinh 

nghiệm của các quốc gia trên thế giới và phù hợp 

với xu hướng phát triển hiện nay trên toàn cầu. 

4. Kết luận 

CEC không chỉ là một hình thái kinh tế mới 

mà còn là xu hướng trên toàn cầu, một trong 

những yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển bền 

vững trong tương lai. Qua việc nghiên cứu kinh 

nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, rõ ràng rằng 

việc triển khai CEC không chỉ giúp giảm áp lực lên 

tài nguyên và môi trường mà còn thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, để thành công, 

Việt Nam cần phải xem xét kỹ lưỡng các điều kiện 

kinh tế, xã hội, và thể chế hiện tại để đưa ra những 

giải pháp phù hợp. Mối quan hệ hợp tác mật thiết 

giữa các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh 

nghiệp và cộng đồng là những nhân tố cốt lõi quyết 

định quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 

hoàn. Bài học từ các quốc gia đã thực hiện CEC 

thành công có thể hỗ trợ Việt Nam vượt qua những 

thách thức từ đó nhằm phát huy triệt để các cơ hội 

để xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững 

và thịnh vượng. Chính vì vậy, những kinh nghiệm 

về phát triển CEC của các nước châu Á là những 

bài học quý báu trong việc phát triển nền kinh tế 

theo hướng bền vững đặc biệt trong bối cảnh 

nguồn lực và tài nguyên ngày càng khan hiếm, điều 

đó đòi hỏi cần có những bài học trong thực tiễn để 

qua đó các cơ quan của Chính phủ kịp thời ban 

hành ra những chính sách nhằm thúc đẩy CEC tại 

Việt Nam trong thời gian tới. 
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